
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Họ và tên Chức vụ TĐCM Đơn vị công tác
Nhiệm vụ 

trong HĐCT

1 Phạm Hồng Thuận Hiệu trƣởng Tiếng Anh THPT Trần Phú Chủ tịch

2 Trịnh Huỳnh Cƣơng CTCĐ Toán THPT TX Bình Long P. Chủ tịch

3 Nguyễn Phú Hòa P.Hiệu trƣởng Tin học THPT Hùng Vƣơng P.Chủ tịch CSVC

4 Đỗ Văn Tân BTĐT Tin học THPT Trần Phú Thƣ ký CM

5 Lê Tự  Lực Giáo viên Lịch sử THPT Hùng Vƣơng Thƣ ký CSVC

6 Lê Văn Cƣờng TTVP Lịch sử THPT Hùng Vƣơng Thƣ ký CSVC

7 Mai Thị  Nhung Giáo viên Vật lý THPT Đăk Ơ Giám thị

8 Lê Cao Đẳng Giáo viên Hóa học THPT Đăk Ơ Giám thị

9 Quan Thị  Sinh Giáo viên Toán THPT Đăk Ơ Giám thị

10 Cao Thị Tuyết  Đông Giáo viên Lịch sử THPT Đăk Ơ Giám thị

11 Lê Nguyên Đạt Giáo viên GDTC THPT Đăk Ơ Giám thị

12 Đặng Văn Đàm Giáo viên Ngữ Văn THPT Nguyễn Huệ Giám thị

13 Bùi Thị Huệ Giáo viên Lịch Sử THPT Nguyễn Huệ Giám thị

14 Lê Thị Hà Giáo viên Địa lý THPT Nguyễn Huệ Giám thị

15 Lai Hoàng Hùng Giáo viên Toán THPT Nguyễn Huệ Giám thị

16 Đỗ Thị Kim Liên Giáo viên Vật lý THPT Nguyễn Huệ Giám thị

17 Đỗ Đức  Thùy Giáo viên Toán THPT Đa Kia Giám thị

18 Trần Hữu  Chung Giáo viên Vật lý THPT Đa Kia Giám thị

19 Trần Văn Anh Giáo viên Công nghệ THPT Đa Kia Giám thị

20 Nguyễn Trọng  Quân Giáo viên Tiếng Anh THPT Đa Kia Giám thị

21 Chu Thành  Trung Giáo viên Thể dục THPT Đa Kia Giám thị

22 Phạm Văn  Hƣng Giáo viên Thể dục THPT Đa Kia Giám thị

23 Ngô Mạnh  Hùng Giáo viên Tin học THPT Đa Kia Giám thị

24 Lê Văn  Cƣờng Giáo viên Lịch sử THPT Đa Kia Giám thị

25 Mai Thế  Nguyên Giáo viên Lịch sử THPT Đa Kia Giám thị

26 Trần Minh Tuấn Giáo viên Toán THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

27 Tô Văn Hóa Giáo viên Toán THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

28 Trần Thị Lệ  Minh Giáo viên Ngữ văn THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

29 Hồ Thị Hoài Anh Giáo viên Hóa học THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

30 Đỗ Huy Hà Giáo viên Thể dục THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

31 Đặng Văn    Thủy Giáo viên Tin học THCS&THPT Võ Thị Sáu Giám thị

32 Lê Đình Nghị Tổ trƣởng Toán THPT TX Phƣớc Long Giám thị

33 Phạm Thị Thu Hƣờng Giáo viên Vật lý THPT TX Phƣớc Long Giám thị

34 Quách Thị Thanh Giáo viên Hóa học THPT TX Phƣớc Long Giám thị

35 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Sinh học THPT TX Phƣớc Long Giám thị

36 Lƣơng Văn Tiến Tổ trƣởng Lịch sử THPT TX Phƣớc Long Giám thị

37 Điểu Thị Khƣơi Giáo viên Tiếng Anh PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

38 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên Lịch sử PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

39 Nguyễn Thị Minh Giáo viên Tin học PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

40 Đoàn Anh Sơn Giáo viên Địa lý PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị
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41 Trà Thanh Quân Giáo viên Ngữ văn PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

42 Phan Thị Thu Thuỷ Giáo viên Toán PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

43 Vũ Thị Hậu Giáo viên GDCD PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

44 Lê Thị Bích Phƣơng Giáo viên Vật lý PTDTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Giám thị

45 Võ Trọng  Công Giáo viên Hóa học THCS&THPT Đăk Mai Giám thị

46 Hoàng Văn  Huấn Giáo viên Sinh học THCS&THPT Đăk Mai Giám thị

47 Nguyễn Thị  Trang Giáo viên Tin học THPT Trần Phú Giám thị

48 Đoàn Huỳnh  Tuấn Giáo viên  Sinh học THPT Trần Phú Giám thị

49 Nguyễn Thị Thu  Hƣơng Giáo viên Hóa học THPT Trần Phú Giám thị

50 Lâm Thị  Sóc Non Giáo viên Công nghệ THPT Trần Phú Giám thị

51 Lê Hồng  Minh Giáo viên Ngữ văn THPT Trần Phú Giám thị

52 Nguyễn Nhật  Hoàn Giáo viên Thể dục THPT Trần Phú Giám thị

53 Lê Văn  Thuận Giáo viên Toán THPT Trần Phú Giám thị

54 Hồ Hoàng Hải Giáo viên Toán THPT TX Bình Long Giám thị

55 Trần Thị Thùy Vi Giáo viên Vật lý THPT TX Bình Long Giám thị

56 Lê Thị Tuyết Hƣơng Giáo viên Hóa học THPT TX Bình Long Giám thị

57 Đỗ Vĩnh Lộc Giáo viên  Sinh học THPT TX Bình Long Giám thị

58 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Ngữ văn THPT TX Bình Long Giám thị

59 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Lịch sử THPT TX Bình Long Giám thị

60 Đặng Thế Anh Giáo viên Địa lý THPT TX Bình Long Giám thị

61 Nguyễn Thị Thu Duyên Giáo viên Tiếng Anh THPT TX Bình Long Giám thị

62 Nguyễn Huy Phƣơng Giáo viên GDCD THPT TX Bình Long Giám thị

63 Trƣơng Đức Hải Giáo viên Toán THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

64 Hồ Minh  Tâm Giáo viên GDQP THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

65 Nguyễn Quốc  Đạt Giáo viên Hóa Học THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

66 Hồ Thị  An Giáo viên  Sinh học THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

67 Trƣơng Thanh  Tuấn Giáo viên Thể dục THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

68 Đoàn Minh Hà Giáo viên Tin học THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

69 Trần Thị Hải  Lý Giáo viên Địa Lý THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

70 Trƣơng Thị  Dung Giáo viên GDCD THPT Nguyễn Hữu Cảnh Giám thị

71 Trƣơng Tuấn  Anh Giáo viên GDQP THPT Chơn Thành Giám thị

72 Nguyễn Sỹ  Thắng Giáo viên Hóa học THPT Chơn Thành Giám thị

73 Phan Thị Thu Đông Giáo viên Vật lý THPT Chơn Thành Giám thị

74 Phan Thuỵ Kim Ngân Giáo viên Tiếng Anh THPT Chơn Thành Giám thị

75 Võ Quốc  Vinh Giáo viên Toán THPT Chơn Thành Giám thị

76 Trần Thanh Phong Giáo viên  Sinh học THPT Chơn Thành Giám thị

77 Huỳnh Thị Phi  Yến Giáo viên Tin học THPT Chơn Thành Giám thị

78 Nguyễn Văn  Nhân Giáo viên Lịch sử THPT Chơn Thành Giám thị

79 Đặng Ngọc Phú Giáo viên Vật lý THPT Chu Văn An Giám thị

80 Lê Chánh Tân Giáo viên GDQP THPT Chu Văn An Giám thị

81 Nguyễn Lê Nam Giáo viên Thể dục THPT Chu Văn An Giám thị

82 Hoàng Thị Hảo Giáo viên Tiếng Anh THPT Chu Văn An Giám thị

83 Bùi Thanh Thản Giáo viên Toán THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

84 Mai Kim Hoa Giáo viên Vật lý THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

85 Lê Thị Vân Giáo viên Hóa học THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

86 Lê Duy Sơn Giáo viên  Sinh học THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

87 Nguyễn Thị Hƣơng Giáo viên Ngữ văn THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

88 Phan Thị Hƣơng Giáo viên Lịch sử THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

89 Vũ Thị Thanh Giáo viên Tiếng Anh THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

90 Nguyễn Đức Hùng Giáo viên Tin học THCS&THPT Minh Hƣng Giám thị

91 Cao Thị Hoài Nam Văn Thƣ THPT Hùng Vƣơng Phục vụ

92 Phan Thị Thanh Phƣơng Kế Toán THPT Hùng Vƣơng Phục vụ



93 Phạm Văn Ngọc Bảo vệ THPT Hùng Vƣơng Bảo vệ

94 Vũ Duy Thọ Bảo vệ THPT Hùng Vƣơng Bảo vệ

95 Nguyễn Đình Lâm Điện nƣớc THPT Hùng Vƣơng Phục vụ

96 Đàm Thị Thủy Tạp vụ THPT Hùng Vƣơng Phục vụ

97 Đỗ Thị Hằng Tạp vụ THPT Hùng Vƣơng Phục vụ

(Tổng cộng danh sách có 97 người./.)
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